
DANH SÁCH TÁC PHẨM, TÁC GIẢ 

Triển lãm Mỹ thuật tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam 

Chủ đề: “THỜI ĐẠI CHÚNG TA ĐANG SỐNG” 

Những sáng tác trong giai đoạn Covid 19 

Thời gian: Từ ngày 11/11/2022 đến ngày 15/11/2022 

Stt Tên tác phẩm Tên tác giả Chất liệu Kích 
thước 
(Cm) 

Năm 
sáng 
tác 

1.​  Góc xưa Vũ Thái Bình  Màu nước 
trên giấy dó 

60 x 80 2022 

2.​  Biển vắng Vũ Thái Bình Màu nước 
trên giấy dó 

60 x 80 2021 

3.​  Sự Tồn Tại 
 

Đinh Công Đạt Gốm, giấy 
bồi và sơn 

mài 

84 x 30 x 
38 

2022 
 

4.​  M.08  Mai Huy Dũng Sơn acrylic 
trên vải 

105 x 80 2022 

5.​  N.151 Mai Huy Dũng Sơn acrylic 
trên vải 

100 x 100 2022 

6.​  F.13 Mai Huy Dũng Sơn acrylic 
trên vải 

105 x 80 2022 

7.​  Khu vực cô lập  
 

Nguyễn Minh Tú Sơn acrylic 
trên toan 

80 x 80  2022 
 

8.​  Bắn tôi  Nguyễn Minh Tú. Sơn acrylic 
trên toan. 

46 x 46 2021 

9.​  Tiến sĩ giấy  
 

Nguyễn Minh Tú Sơn acrylic 
trên toan 

46 x 46  2020 
 

10.​ Con rối gỗ  Nguyễn Minh Tú Sơn acrylic 
trên toan 

46 x 46   2021 
 

11.​ Ngai vàng  Phùng Văn Huy Sơn mài 60 x 60 2021 

12.​ Hoa mận trắng  Phùng Văn Huy Sơn mài 60 x 60 2021 

13.​ Dấu ấn di sản  Phùng Văn Huy Sơn mài 123 x 215 2022 

14.​ Mùa yêu  Phùng Văn Huy Sơn mài 81 x 108 2022 

15.​ Đôi Bạn  Vũ Thanh Hiền Sơn dầu trên 
giấy Dó 

50 x 70  2021 

16.​ Đôi bạn 2 Vũ Thanh Hiền Sơn dầu trên 
giấy Dó 

50 x 70 2021 

17.​ Gia đình 1  Vũ Thanh Hiền Sơn dầu trên 
giấy Dó 

75 x 105  2022 



18.​ Gia đình 2 Vũ Thanh Hiền Sơn dầu trên 
giấy Dó 

 60 x 90 2022 
 

19.​ 17h25  Ngô Huy Ngọc Đa chất liệu 140 x 220 2022 

20.​ Ngày Bình Yên  
 

Nguyễn Minh Tân  Sơn dầu 
trên toan 

95 x 95  2021 
 

21.​ Ở nhà 2 
 

Nguyễn Văn Đức  Sơn Acrylic 
trên toan. 

73 x 92 2020 

22.​ Ở nhà 3 
 

Nguyễn Văn Đức  Sơn Acrylic 
trên toan 

73 x 92 2020 

23.​ Ở nhà 4 
 

Nguyễn Văn Đức  Sơn Acrylic 
trên toan 

80 x 120 2021 

24.​ Sáng Sớm 
 

Hoàng Đức Dũng  Sơn dầu 
trên toan 

 75 x 95   2022 

25.​ Dòng Sông  
 

Hoàng Đức Dũng  Sơn dầu 
trên toan 

75 x 96  2022 

26.​ Cuộc chiến Covid-19 
 

Đại Dương Sơn dầu trên 
toan 

110 x 110  2020 

27.​ Xuân thì  
 

Nguyễn Thảo Màu nước 
trên lụa 

56 x 127 2020 
 

28.​ Vào hạ  Nguyễn Thảo Màu nước 
trên lụa 

89 x 172  2022 

29.​ Cân bằng 1  Ngô Văn Sắc Khắc gỗ 110 x 110 2020 

30.​ Cân bằng 2 Ngô Văn Sắc  Đa chất liệu 
trên toan 

75 x 135 2020 
 

31.​ Đừng tụ tập 
 

Trần Công Dũng  Gouache 
trên giấy 

79 x 55  2021 

32.​ Cô gái áo xanh  Tào Linh Sơn dầu trên 
toan 

 80 x 100 2022 
 

33.​ Phố  Tào Linh Sơn dầu trên 
toan 

80 x 100 2021 

34.​ Đợi  Tào Linh Sơn dầu trên 
toan 

80 x 100 2021 

35.​ Đợi  
 

Tào Linh Sơn dầu trên 
toan 

80 x 100 2021 

36.​ Lặng nhìn Nguyễn Thế Dung Sơn acrylic 
trên toan 

89 x 116 2022 
 

37.​ Tường thời gian  Nguyễn Thế Dung Sơn acrylic 
trên toan 

89 x 116 2022 

38.​ Giấc mơ xanh 1 Lương Văn Trung  Sơn acrylic 
trên toan 

90 x 35 2022 

39.​ Giấc mơ xanh 2  Lương Văn Trung Sơn acrylic 
trên toan 

90 x 35 2022 
 



40.​ Giấc Mơ đỏ  Lương Văn Trung  Sơn acrylic 
trên toan 

80 x 100 2022 

41.​ Không Hút Thuốc Lá  
 

Nguyễn Minh Nam Sơn Dầu trên 
toan 

100 x 80  2022 
 

42.​ Thềm Xưa  
 

Nguyễn Minh Nam Sơn Dầu trên 
toan 

120 x 100  2021 

43.​ Gần Đèn Thì Rạng  Nguyễn Minh Nam Sơn Dầu trên 
toan 

100 x 80 2021 

44.​ Nơ đỏ   Nguyễn Khắc Hân  Bản in 71 x 70 2020 

45.​ Mảnh vườn hoang 
xưa  

Nguyễn Minh Châu  Sơn dầu 80 x 100 2022 

46.​ Không đề  Nguyễn Minh Châu  Sơn dầu 80 x 100 2020 

47.​ Ở trong phố  
 

Nguyễn Ngọc Thanh Acrylic trên 
vải 

70 x 90 2021 
 

48.​ Hành trình  Lê Thanh Bình Sơn dầu trên 
vải lanh 

 95 x 95 2021 

49.​ Tiếng đống vọng  
 

Lê Thanh Bình Sơn dầu trên 
vải lanh 

 95 x 95  2021 

50.​ Tái sinh 1 Nguyễn Quốc Dân Nhôm tái 
chế 

40 x 60 2022 

51.​ Tái sinh 3 
 

Nguyễn Quốc Dân Nhôm tái 
chế 

40 x 80 2022 

52.​ Tái sinh 2  
 

Nguyễn Quốc Dân Nhôm tái 
chế 

40 x 80 2022 

53.​ Soi gương  Nguyễn Như Đức  Sơn dầu 
trên toan 

90 x 90  2021 

54.​ Tổ chim  
 

Nguyễn Như Đức  Sơn dầu 
trên toan 

 90 x 90  2021 

55.​ Bảo vật thời Trần  Lưu Tuyền. Tổng hợp 68 x 80 2020 

56.​ Hiện thực hoàn hảo Lưu Tuyền Tổng hợp 68 x 80 2020 

57.​ Hoa hồng Miyabi  Trần Huy Tuấn Sơn dầu trên 
toan 

126,5 x 
120 

2022 

58.​ Chiều thu 02  
 

Nguyễn Thế Hùng Sơn mài trên 
vải 

100 x 70  2021 

59.​ Mùa Xuân (Spring)  Lương Lưu Biên  Đa chất liệu 80 x 120  2021 

60.​ Bên bờ biển  
 

Trần Minh Tâm Tổng hợp 
trên nhôm 

120 x 60 2022 
 

61.​ Khung cảnh  
 

Trần Minh Tâm Sơn dầu trên 
nhôm 

 31,5 x 
21,5 

2022 
 

62.​ Con gái 1  Trần Minh Tâm Sơn dầu trên 
gỗ 

20 x 15 2020 



63.​ Con trai tôi  
 

Trần Minh Tâm Sơn dầu trên 
gỗ 

20 x 15 2022 
 

64.​ Mùa xuân  Liêu Nguyễn Hướng 
Dương 

Acrylic 100 x 100  2020 

65.​ Kiếm tìm chính tôi  Khánh An Acrylic 100 x 100 2020 

66.​ Cùng hỗn loạn  Khánh An Acrylic  80 x 80 2022 

67.​ Đau họng  
 

Nguyễn Đình Hoàng 
Việt 

Sơn dầu trên 
giấy 

30 x 21 2021 

68.​ Bài kiểm tra lòng 
dũng cảm  

Nguyễn Đình Hoàng 
Việt 

Sơn dầu trên 
giấy 

30 x 21  2021 

69.​ Dự cảm phố sau mưa Nguyễn Anh Tuấn  Sơn dầu 
trên bê tông 

45 x 122 2021 

70.​ Chiếc hộp rỗng  Hoàng Thanh Vĩnh 
Phong 

Sơn mài trên 
vóc 

120 x 80 2021 

71.​ Ngưỡng Vọng Trần Trung Thành Sơn dầu 80 x 80 2020 

72.​ Hai Chị Em  Trần Bình Lâm Sơn dầu trên 
toan 

100 x 150 2021 

73.​ Định Dạng Chân 
Dung 3 

Trần Bình Lâm Sơn dầu trên 
toan. 

100 x 100 2022 

74.​ Xưởng vẽ ngày thu  
 

Nguyễn Đình Việt Acrylic, Sơn 
dầu trên toan 

 80 x 80  2022 

75.​ Dưới ánh trăng  Hoàng Phúc Quý Acrylic 70 x 70 2022 

76.​ Tình nhân  Hoàng Phúc Quý Acrylic  80 x 70 2021 

77.​ Cõi mộng mơ  Hoàng Phúc Quý Acrylic 70 x 70 2021 

78.​ An yên  Hoàng Phúc Quý Acrylic  50 x 100 2022 

79.​ Đoá hoa ngày mới  Đinh Mai Thu Trang Tổng hợp 100 x 100 2022 

80.​ Tâm trí lang thang 
(326)  

Đoàn Xuân Tùng Mực và 
acrylic trên 

giấy dó 

58 x 78 2021 
 

81.​ Tâm trí lang thang 
(333) 

Đoàn Xuân Tùng Mực và 
acrylic trên 

giấy dó 

58 x 78 2021 
 

Tổng số: 81 tác phẩm, 40 tác giả 

                                                                      Hà Nội, ngày   31    tháng  10    năm 2022 

                                                                                     Đại diện nhóm hoạ sỹ 



                                                                             

                                                                                         Nguyễn Thế Hùng 

 

 

 

                                                                  


